
Biểu 1.1/THĐ.HĐ 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN NGHĨA HÀNH

(Kèm theo Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 19/5/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)

STT Công trình, dự án Tổng diện
tích (ha)

Diện tích
thực hiện
trong năm
kế hoạch

(ha)

Diện tích
hiện trạng

(ha)

Tăng thêm Địa điểm (đến
cấp xã, phường,

thị trấn)

Vị trí trên bản đồ
địa chính (tờ bản đồ

số, thửa số)
Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, văn bản bố trí vốn, …) Ghi chúDiện tích

(ha)
Sử dụng vào loại

đất

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A TRONG NGÂN SÁCH

A.1 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 79)

1 Trường Mầm non xã Hành Thuận 0,18 0,18 0,18 0,00 DGD xã Hành Thuận
Thửa đất số 137,

138, 160, 161 tờ bản
đồ số 11

Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân

sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới năm 2019

Công trình đăng ký mới

2 Chợ Hành Thuận 0,30 0,30 0,30 0,00 DCH xã Hành Thuận Thửa đất số 97 tờ
bản đồ số 12

Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 17/04/2014 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc phân khai kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Công trình đăng ký mới

3 Công viên xã Hành Thuận 0,27 0,27 0,27 0,00 DKV xã Hành Thuận Thửa đất số 352, 395
tờ bản đồ số 3

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 06/06/2017 của UBND huyện
Nghĩa Hành về việc phân bổ kinh phí khen thưởng của Trung

ương về đầu tư xây dựng công trình nông thôn mới
Công trình đăng ký mới

4 Nhà văn hóa Thôn An Phú (điểm Phú Định) 0,10 0,10 0,10 0,00 DVH xã Hành Thuận Thửa đất số 212 tờ
bản đồ số 3

Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch
UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chuyển tài sản của các

trường cho UBND các xã quản lý, sử dụng

Phương án sắp xếp lại,
xử lý nhà và đất trên địa
bàn huyện Nghĩa Hành

5 Nhà văn hóa thôn Phúc Minh 0,09 0,09 0,09 0,00 DVH xã Hành Thuận Thửa đất số 206 tờ
bản đồ số 17

Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch
UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chuyển tài sản của các

trường cho UBND các xã quản lý, sử dụng

Phương án sắp xếp lại,
xử lý nhà và đất trên địa
bàn huyện Nghĩa Hành

6 Mở rộng Trường tiểu học xã Hành Minh 0,24 0,24 0,00 0,24 DGD xã Hành Minh Thửa đất số 91, tờ
bản đồ số 8

Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn

ngân sách địa phương.
Công trình đăng ký mới

7 Cổng chào văn hóa xã 0,01 0,01 0,01 0,00 DGT xã Hành Thịnh

Thửa đất số 24; 340
tờ bản đồ số 29 và
thửa đất số 105 tờ

bản đồ số 1

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 Quyết định về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Cổng chào xã Hành

Thịnh
Công trình đăng ký mới

8 Khu di tích lịch sử chiến thắng Hành Thịnh 0,30 0,30 0,00 0,30 DDD xã Hành Thịnh  Tờ bản đồ số 8 Nguồn vốn đã bồi thường cao tốc Công trình đăng ký mới

9 Quy hoạch trung tâm văn hóa, nhà văn hóa
xã Hành Thịnh 0,60 0,60 0,00 0,60 DVH xã Hành Thịnh Tờ bản đồ số 8, 32 Nguồn vốn đã bồi thường cao tốc Công trình đăng ký mới

10 Trường mầm non Hành Phước (điểm
trường An Chỉ Tây) 0,10 0,10 0,10 0,00 DGD xã Hành Phước Thửa 142 tờ bản đồ

số 21

- Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 14/9/2013 về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non

Hành Phước
- Công văn số 443/UBND ngày 16/8/2013 của UBND huyện
Nghĩa Hành về việc Chủ trương đầu tư xây dựng công trình:

Trường mầm non Hành Phước

11 Nhà văn hóa thôn Vạn Xuân 2 0,07 0,07 0,07 0,00 DVH xã Hành Thiện Thửa đất số 38 tờ
bản đồ số 32

Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch
UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chuyển tài sản của các

trường cho UBND các xã quản lý, sử dụng

Phương án sắp xếp lại,
xử lý nhà và đất trên địa
bàn huyện Nghĩa Hành
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12 Trường mầm non Hành Phước 0,43 0,43 0,43 0,00 DGD xã Hành Phước
Thửa đất số 157 tờ
bản đồ số 29, xã

Hành Phước

Công văn 443/UBND ngày 16/8/2013 của UBND huyện Nghĩa
Hành về việc chủ trương đầu tư xây dựng Trường mầm non Hành

Phước

13
Xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ
thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất
thải rắn Nghĩa Kỳ

2,42 2,42 0,00 2,42 DGT xã Hành Dũng và
thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ 2;3;6;12 xã
Hành Dũng; Tờ số 5

thị trấn Chợ Chùa

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 và số 1520/QĐ-
UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê

duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ
thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi cắt giảm các tuyến đường D2, N1, N2 của

dự án;
Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng,

KH 2022

14 Trường mầm non xã Hành Thiện 0,42 0,42 0,42 0,00 DGD xã Hành Thiện Tờ bản đồ số 15

Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của
UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân bổ ngân sách tỉnh đợt 2
năm 2015 để trả nợ các dự án hoàn thành và hỗ trợ các dự án

chuyển tiếp Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ e 5
tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015;

Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND Ngày 14/12/2015 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công

trình, dự án phải thu thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng
đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm

2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

KH 2016

15
Cầu Cây Sanh và cầu Sông Giăng,
tuyến đường tỉnh ĐT.628, tỉnh Quảng
Ngãi

0,39 0,39 0,39 0,00 DGT

Xã Hành Minh,
xã Hành Nhân,
xã Hành Dũng
huyện Nghĩa

Hành

Tờ bản đồ số 02,
xã Hành Minh; Tờ

bản đồ số 02 xã
Hành Nhân; Tờ

bản đồ số 18, 25 xã
Hành Dũng;

Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 10/04/2023 của UBND
tỉnh về việc phương án phân bổ nguồn tăng thu thực hiện
của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán Hội đồng nhân dân

tỉnh giao năm 2022;
Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 03/08/2023 của

Hội đồng nhân dân tỉnh;

KH 2023

16 Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành 0,05 0,05 0,05 0,00 DCT xã Hành Đức Tờ BĐ 26

Để hoàn thiện thủ tục đất đai đảm bảo điều kiện lập hồ sơ
thuê đất, bổ sung hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp

nước sạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại
Công văn số 3583/UBND-KTN ngày 19/7/2025 và yêu cầu

của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1900/VPCP-
ĐMDN ngày 10/3/2028

Công trình đăng ký mới

17 Cầu Hành Dũng-Hành Nhân 1,48 0,17 0,17 0,00 DGT Xã Hành Nhân,xã
Hành Dũng

Tờ bản đồ số 3, 4, 11
và 26 xã Hành Nhân
Tờ bản đồ số 16, 23,

24 xã Hành Dũng

Quyết định 1909/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND
huyện Nghĩa Hành v/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công

năm 2021(lần 1)

Tổng diện tích đăng
ký KH 2022 là 1,48
ha; Đã thực hiện thu

hồi 1,31 ha

B NGOÀI NGÂN SÁCH
B.1 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 79)
B.2 Công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Điều 126)

Tổng cộng: 17 CT 7,45 6,14 2,58 3,56

STT Công trình, dự án Tổng diện
tích (ha)

Diện tích
thực hiện
trong năm
kế hoạch

(ha)

Diện tích
hiện trạng

(ha)

Tăng thêm Địa điểm (đến
cấp xã, phường,

thị trấn)

Vị trí trên bản đồ
địa chính (tờ bản đồ

số, thửa số)
Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, văn bản bố trí vốn, …) Ghi chúDiện tích

(ha)
Sử dụng vào loại

đất
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